
Phụ kiện kèm theo : 
Đầu phun 4.5 (327A93-1), 
đầu phun 0.5 (327C46-2), 
nắp khuếch tán 
(453506-1), cờ lê 13 
(781006-4).

50 phút

DC40RA DC40RB

85 phút

DC40RC DC40WA

76 phút 170 phút

260 phút

420 phút

*1BL4050F 5.0Ah

*1BL4080F 8.0Ah

Thời gian sạc

*1 Pin được đề xuất

Công Suất Cao

Độ bền cao

Truyền tín hiệu 
điện tử

Máy Khoan Bê Tông

Máy Đục Bê Tông

Máy Hút Bụi

Máy Cắt Cỏ

Máy Cắt Bê Tông

Pin Sạc
BL4020

Bộ chuyển 
đổi cho pin 

LXT

BL4025 BL4040 BL4050F
2.0Ah 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah

BL4080F
8.0Ah

DC40RA DC40RB DC40WA DC40RC ADP10

Máy Đa Năng

 Máy Đầm Dùi 
Bê Tông

Máy 
Thổi Bụi

Máy Thổi
Máy Tỉa Hàng Rào

Máy Bắn Đinh

Radio Công Trường

Đèn LED

Quạt

Máy Làm Mát Và Ấm

Ấm Đun Nước

Máy Siết Bu Lông

Máy Khoan Bê Tông
3 Chức Năng

Máy Khoan Bê Tông

Máy Khoan Góc

Máy Khoan Đất

Máy Đục Bê Tông

Máy Mài Góc

Máy Cưa Đĩa

Đèn Công Trường

Máy Cưa
Đa Góc Trượt

Máy Cưa Lọng

Máy Bơm Hơi

Máy Cưa Xích

Máy Đánh Bóng

Máy Bào

 Máy Cưa Vòng

Máy Cưa Đĩa
Cắt Sâu

Máy Đánh Cạnh

Máy Cắt Kim Loại

Máy Cưa Đĩa
Tay Cầm Phía Sau

Máy Cưa Kiếm

Máy Hút Bụi
Cầm Tay

Máy Hút Bụi

Máy Hút Bụi
Đeo Vai

Máy Cắt Cỏ

Máy Cưa Cành Trên Cao

Radio 
Kết Hợp Đèn Lồng

Máy Nén Khí

Máy Cắt Cỏ Đẩy

Lò Vi Sóng

Máy
Trộn
Sơn

Bộ Chuyển Đổi USB

Máy Phun Thuốc
Đeo Vai

180+
M Á Y

Máy Bắt Vít
Máy Khoan Búa Vặn VítMáy Khoan Vặn Vít

A3-032023-1

PM001GL201: 2 pin 8.0 Ah BL4080F, sạc nhanh 2 cổng DC40RB
PM001GT201:
PM001GZ:

2 pin 5.0 Ah BL4050F, sạc nhanh 2 cổng DC40RB
 không kèm pin, sạc

Máy Phun Thuốc Dùng Pin

Nhiều tốc độ

3 tốc độ điện tử

Ổn định tốc độ

PM001GL201/PM001GT201/PM001GZ
Dung tích bình chứa
Lưu lượng khí
Tốc độ khí tối đa
Độ rung
 Độ ồn động cơ
Thời gian sử dụng liên lục (phút)
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

15.0 L (507 oz)
Cao/vừa/thấp: 14.3/11.0/9.0  m³/phút
Cao/vừa/thấp: 64.0/52.0/42.0 m/s
2.5 hoặc thấp hơn
103.3 dB (A)
pin BL4080F x2, cao: 22
không gồm đầu phun: 320 x 600 x 690 mm 
13.2kg(BL4050F) - 15.7 kg(2 pin BL4080F)

PM001G
Máy Phun Thuốc Dùng Pin

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Nắp khuếch tán
Mã số 453506-1

Phụ kiện
Nắp chuyển hướng
Mã số 198248-7 / 198249-5 (EU)

Dây đeo 25
Mã số 196733-4

199237-5 (EU)

Dung tích 
bình chứa

15 L

Thời gian sử dụng liên tục

Pin: BL4080F x2

Chế độ tốc độ phun cao
trên 1 lần sạc pin

22 phút

Kích thước hạt trung bình

Đầu phun ULV/Đầu phun tiêu chuẩn

Chế độ tốc độ phun cao

50/150 μm
(ngang)

Phạm vi phun tối đa

14 m

Chế độ tốc độ phun cao

Phụ kiện kèm theo

Số lượng có hạn Số lượng có hạn



Được cung cấp bởi pin Li-Ion 40Vmax XGT
(hai song song hoặc một)

Khoảng cách phun tối đa: 14m

3 chế độ tốc độ phun

Cần điều khiển linh hoạt

Đường kính bộ lọc bình chứa: 
0.5mm (lớn nhất)

IPX4-compatible

Khả năng tương thích ULV
• Tương thích với bình xịt ULV (Khối lượng cực thấp) cho thuốc trừ sâu, v.v.
• Chỉ khả dụng ở chế độ tốc độ phun cao

Công tắc khoá liên động
Hoạt động đóng/mở của van cấp dung dịch được khóa liên động với 
công tắc khởi động để ngăn dung dịch nhỏ giọt.

Các nắp đậy
Nắp khuếch tán
Có thể phun sương bằng 
cách gắn nắp khuếch tán vào 
đầu phun.

Có thể xả sương lên hoặc 
xuống bằng cách gắn bộ làm 
lệch hướng vào đầu phun.

Nắp chuyển hướng (bán riêng)

Tự động chuyển đổi 
pin
Nếu lắp hai pin và một pin 
đang sử dụng hết pin, hệ 
thống pin sẽ tự động chuyển 
sang sử dụng cho pin còn lại.

Thay  đổi tốc độ bằng cò

Nút điều chỉnh lượng phun

• Có thể lựa chọn bằng nút trên tay cầm điều khiển
• Với chức năng bộ nhớ chế độ
   (Ở lần thao tác tiếp theo, máy sẽ hoạt động trở lại ở 

chế độ giống như lần tắt máy trước đó của người 
dùng.)

Chế độ tốc độ phun cao Phun xa cho phép hoạt động 
ngoài trời.

Đối với công việc trong 
nhà hoặc công việc cần 
nhiều hoạt động.

Tốc độ phun trung bình/ 
Chế độ tốc độ phun thấp

Loại đầu phun Kích thước hạt trung bình

50μm

150μm

Đầu phun ULV
(đầu phun 0.5)

Đầu phun tiêu chuẩn
(đầu phun 4.5)

Dung tích 
bình chứa

15 L

Thời gian sử dụng liên tục

Pin: BL4080F x2

Chế độ tốc độ phun cao
trên 1 lần sạc pin

22 phút


